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A. Nội dung trọng tâm

Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể
Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu
Bài 16: Tuần hoàn máu, cấu tạo tim và chu kì co dãn của tim

Bài 17: Tim và mạch máu

Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Bài 21: Hoạt động hô hấp

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng
B. Trắc nghiệm
Câu 1: Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Bộ máy Gôngi.


B. Lục lạp.


C. Nhân.          

D. Trung thể.

Câu 2. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?

A. Bóng đái.

B. Phổi.


C. Thận.


D. Dạ dày.

Câu 3: Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu?

A. Bán cầu đại não.




B. Tủy sống.

C. Tiểu não. 






D. Trụ giữa.

Câu 4: Trên chiếc chân giò lợn có loại mô nào sau đây?

A. Mô biểu bì

B. Mô thần kinh

C. Mô cơ

D. Các phương án nêu ra đều đúng

Câu 5. Khớp bất động có ở bộ phận nào dưới đây?

A. Hộp sọ

B. Cột sống

C. Đầu gối

D. Khuỷu tay

Câu 6. Ở xương dài, màng xương có vai trò gì ?

A. Giúp xương phát triển to về bề ngang


B. Bao bọc, bảo vệ xương

C. Phân tán lực tác động lên xương

D. Chịu lực, đảm bảo độ vững chắc của xương

Câu 7. Khi bị mỏi cơ, chúng ta cần làm gì ?

A. Nghỉ ngơi hoặc thay đổi trạng thái cơ thể.

B. Xoa bóp tại vùng cơ bị mỏi để tăng cường lưu thông máu.

C. Nghỉ ngơi, xoa bóp vùng cơ bị mỏi để tăng cường lưu thông máu.

D. Uống nhiều nước lọc.

Câu 8. Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh loại axit hữu cơ nào ?

A. Axit axêtic                B. Axit malic                  C. Axit acrylic               D. Axit lactic

Câu 9. Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là:

A. co và dãn.
B. gấp và duỗi.
C. phồng và xẹp.
D. kéo và đẩy.

Câu 1: Sự đông máu liên quan chủ yếu đến hoạt động của tế bào máu nào?

   A. Hồng cầu

   B. Bạch cầu

   C. Tiểu cầu

   D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Ở người có mấy nhóm máu chính?

   A. 2      B. 3

   C. 4      D. 5

Câu 3: Nhóm máu nào dưới đây tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu ?

   A. Nhóm máu O

   B. Nhóm máu A

   C. Nhóm máu B

   D. Nhóm máu AB

Câu 4: Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?

   A. Nhóm máu O

   B. Nhóm máu AB

   C. Nhóm máu A

   D. Nhóm máu B

Câu 5: Đâu là nhóm máu chuyên cho?

   A. Nhóm O

   B. Nhóm A

   C. Nhóm B

   D. Nhóm AB

Câu 6: Tại sao người có nhóm máu O có thể truyền cho người có nhóm máu AB mà người có nhóm máu AB không thể truyền cho người có nhóm máu O

   A. Vì người mang nhóm máu O có cả 2 loại kháng nguyên còn người mang nhóm máu AB không mang loại kháng nguyên nào cả.

   B. Vì người mang nhóm máu AB có cả 2 loại kháng nguyên còn người mang nhóm máu O không mang loại kháng nguyên nào cả.

   C. Vì người mang nhóm máu O và AB đều có cả 2 loại kháng nguyên

   D. Vì người mang nhóm máu O và AB đều không có cả 2 loại kháng nguyên

Câu 7: Người mang nhóm máu A có thể truyền cho người mang nhóm máu nào dưới đây?

   A. Nhóm máu A

   B. Nhóm máu B

   C. Nhóm máu AB

   D. Nhóm máu A và AB

Câu 8: Người mang nhóm máu B có thể truyền cho người mang nhóm máu nào dưới đây?

   A. Nhóm máu A

   B. Nhóm máu B

   C. Nhóm máu AB

   D. Nhóm máu B và AB

Câu 9: Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối máu đông ?

   A. Cl-
   B. Ca2+
   C. Na+
   D. Ba2+
Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

   A. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại nước mô.

   B. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.

   C. Huyết tương khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết thanh.

   D. Nước mô khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
Câu 11: Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ?
   A. Tim và hệ mạch

   B. Tim và động mạch

   C. Tim và tĩnh mạch

   D. Tim và mao mạch

Câu 12: Hệ tuần hoàn bao gồm mấy vòng tuần hoàn?

   A. 2      B. 3

   C. 4      D. 5

Câu 13. Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến bộ phận nào ?

A. Tĩnh mạch phổi

B. Tĩnh mạch chủ

C. Động mạch chủ

D. Động mạch phổi

Câu 14. Ở người, loại mạch nào là nơi xảy ra sự trao đổi chất với tế bào ?

A. Mao mạch

B. Tĩnh mạch

C. Động mạch

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 15. Mao mạch có điểm gì đặc biệt để tăng hiệu quả trao đổi chất với tế bào ?

A. Vận tốc dòng máu chảy rất chậm

B. Thành mạch chỉ được cấu tạo bởi một lớp biểu bì

C. Phân nhánh dày đặc đến từng tế bào

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 16. Ở người bình thường, trung bình mỗi chu kì thì tim nghỉ ngơi hoàn toàn trong bao lâu ?

A. 0,3 giây      B. 0,4 giây

C. 0,5 giây      D. 0,1 giây

Câu 17. Ở người bình thường, thời gian tâm thất nghỉ trong mỗi chu kì tim là bao lâu ?

A. 0,6 giây      B. 0,4 giây

C. 0,5 giây      D. 0,3 giây

Câu 18. Ở người bình thường, trung bình mỗi phút tim đập bao nhiêu lần ?

A. 100 lần      B. 75 lần

C. 120 lần      D. 90 lần

Câu 19. Loại mạch máu nào dưới đây có chức năng nuôi dưỡng tim ?

A. Động mạch dưới đòn

B. Động mạch dưới cằm

C. Động mạch vành

D. Động mạch cảnh trong

Câu 20. Các pha trong mỗi chu kì tim diễn ra theo trình tự trước sau như thế nào ?

A. Pha thất co – pha dãn chung – pha nhĩ co

B. Pha dãn chung – pha thất co – pha nhĩ co

C. Pha thất co – pha nhĩ co – pha dãn chung

D. Pha nhĩ co – pha thất co – pha dãn chung
Câu 21. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?

A. Thanh quản      B. Thực quản

C. Khí quản       D. Phế quản

Câu 22. Sự thay đổi thể tích lồng ngực khi hít vào thở ra đó là:

A. Khi hít vào thể tích lồng ngực tăng và khi thở ra thể tích lồng ngực giảm

B. Khi hít vào thể tích lồng ngực giảm và khi thở ra thể tích lồng ngực tăng

C. Cả khi hít vào và thở ra thể tích lồng ngực đều tăng

D. Cả khi hít vào và thở ra thể tích lồng ngực đều giảm

 Câu 23. Nhịp hô hấp là?
A. Số lần cử động hô hấp được trong 1 giây

B. Số lần cử động hô hấp( hít vào và thở ra) được trong 1 phút

C. Số lần hít vào được trong 1 phút

D. Số lần thở ra được trong 1 phút

 Câu 24. Ở người, một cử động hô hấp được tính như thế nào?
A. hai lần hít vào và một lần thở ra.

B. một lần hít vào và một lần thở ra.

C. một lần hít vào hoặc một lần thở ra.

D. một lần hít vào và hai lần thở ra.

 Câu 25. Chức năng của hai lá phổi là gì?
A. Thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài

B. Dẫn khí
C. Dẫn khí, làm ấm, làm ẩm không khí và bảo vệ phổi

D. Bảo vệ hệ hô hấp

Câu 26. Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế?
A. Bổ sung

B. Chủ động

C. Thẩm thấu

D. Khuếch tán

.

Câu 27. Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì ?

A. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic

B. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi

C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic

D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

Câu 28. Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại ?

A. Phế quản      B. Khí quản

C. Thanh quản      D. Họng

Câu 29. Trong quá trình trao đổi khí ở phổi, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào không khí ở phế nang ?

A. Khí nitơ

B. Khí cacbônic

C. Khí ôxi

D. Khí hiđrô

 Câu 30. Nhịp hô hấp là: 

A. Số lần cử động hô hấp được trong 1 giây

B. Số lần cử động hô hấp được trong 1 phút

C. Số lần hít vào được trong 1 phút

D. Số lần thở ra được trong 1 phút
Câu 31. Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào ?

A. Cơ lưng  và cơ liên sườn

B. Cơ ức đòn chũm và cơ hoành

C. Cơ liên sườn và cơ nhị đầu

D. Cơ liên sườn và cơ hoành

Câu 32. Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào ?

A. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành co

B. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãn

C. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co

D. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãn

Câu 33. Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?

A. Khí nitơ

B. Khí cacbônic

C. Khí ôxi

D. Khí hiđrô
Câu 34. Khi chúng ta thở ra thì?
A. cơ liên sườn ngoài co.

B. cơ hoành co.

C. thể tích lồng ngực giảm.

D. thể tích lồng ngực tăng.

Câu 35. Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng yếu tố nào sau đây?
A. dung tích sống của phổi.

B. lượng khí cặn của phổi.

C. khoảng chết trong đường dẫn khí.

D. lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp.

Câu 36: Trao đổi khí ở phổi là quá trình?
A. Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu.

B. Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.

C. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phế nang và của CO2 từ không khí ở phế nang vào máu.

D. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.

Câu 37. Các giai đoạn chủ yếu của quá trình hô hấp là:

A. Sự thở, trao đổi khí ở phổi


B. Quá trình hít vào và thở ra

C. Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

D. Sự thở, sự trao đổi khí ở phổi, sự trao đổi khí ở tế bào

Câu 38: Hoạt động hô hấp được thực hiện nhờ sự phối hợp của?
A. Cơ hoành và cơ liên sườn.

B. Cơ hoành và cơ bụng.

C. Cơ liên sườn và cơ bụng.

D. Cơ liên sường và cơ họng.

Câu 39: Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra dựa vào cơ chế?
A. Khuếch tán từ nới có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp

B. Khuếch tán từ nơi có nồng độ thấp tới nơi có nồng độ cao

C. Nhờ lực hút và áp suất khi hít vào hay thở ra

D. Phương án khác.
Câu 40. Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?

A. Axit nuclêic

B. Lipit

C. Vitamin

D. Prôtêin

Câu 41. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?

A. Dạ dày      B. Thực quản

C. Thanh quản      D. Gan

Câu 42. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày ?

A. Tá tràng      B. Thực quản

C. Hậu môn      D. Kết tràng

Câu 43. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá ?

A. Vitamin      B. Ion khoáng

C. Gluxit      D. Nước

Câu 44. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá ?

A. Tuyến tuỵ

B. Tuyến vị

C. Tuyến ruột

D. Tuyến nước bọt

Câu 45. Trong nước bọt có chứa loại enzim nào ?

A. Lipaza      B. Mantaza

C. Amilaza      D. Prôtêaza

Câu 46. Loại răng nào có vai trò chính là nghiền nát thức ăn ?

A. Răng cửa

B. Răng hàm

C. Răng nanh

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 47. Loại đường nào dưới đây được hình thành trong khoang miệng khi chúng ta nhai kĩ cơm ?

A. Lactôzơ      B. Glucôzơ

C. Mantôzơ       D. Saccarôzơ

Câu 48. Sự kiện nào dưới đây xảy ra khi chúng ta nuốt thức ăn ?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Khẩu cái mềm hạ xuống
C. Nắp thanh quản đóng kín đường tiêu hoá

D. Lưỡi nâng lên

Câu 49. Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?

A. N2      B. CO2
C. O2      D. CO

Câu 50. Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào ?

A. Hêmôerythrin

B. Hêmôxianin

C. Hêmôglôbin

D. Miôglôbin
